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[bookmark: _Toc453123719][bookmark: _Toc453536547][bookmark: _Toc18724723][bookmark: _Toc36928055][bookmark: _Toc47970972][bookmark: _Toc51096957]1. Tên học phần: Hệ thống cơ điện tử		Mã học phần: 0101000478
2. Số tín chỉ: 2(2,0,4)
3. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian: 
	- Lên lớp: 30 tiết		
		+ Giảng lý thuyết: 28 tiết 
		+ Seminar, kiểm tra: 2 tiết 
	- Tự học: 60 tiết                                                  	
5. Điều kiện tiên quyết: 
6. Mục tiêu của học phần: 
6.1.Về kiến thức
	Hiểu được các thành phần và bước công việc trong việc thiết kế một hệ thống cơ điện tử. 
	Hiểu được kỹ thuật cảm biến đo lường trong hệ thống cơ điện tử, lập trình hệ thống thực. 
Hiểu được phương pháp thiết kế các bộ điều khiển số.
6.2.Về kỹ năng
Hình thành trong sinh viên một số kỹ năng cơ bản:
           + Kỹ năng lập trình hệ thống giao tiếp thời gian thực
	+ Kỹ năng tư duy, kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc theo nhóm 
	+ Kỹ năng trình bày các vấn đề khoa học 
6.3. Về thái độ
	+ Tích cực tìm hiểu, nghiên cứu trước giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo.
+ Nghiêm túc, say mê nghiên cứu, tư duy sáng tạo. 
	+ Ham học hỏi
7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Khái quát về cơ điện tử, hệ thống cơ điện tử, các thành phần và phương pháp luận về thiết kế một hệ thống cơ điện tử. 
Phân tích các thành phần thông tin, cảm biến, cơ cấu chấp hành, cách thức mô hình hóa và phương pháp điều khiển một số hệ thống cơ điện tử điển hình. 
Khái quát tính hệ thống của hệ thống cơ điện tử tự động, các vấn đề và quy định trong thiết kế hệ thống tự động, giải quyết các vấn đề trong thực tế vận hành hệ thống cơ điện tử 
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, qui chế học vụ hiện hành của trường Đại học Thái Bình. 
- Dự lớp: Bắt buộc 80%. 
- Bài tập: Trên lớp và ở nhà.  
- Khác: Theo yêu cầu của giáo viên 
9. Tài liệu học tập:
- Giáo trình chính:  Tập bài giảng Cơ điện tử 
	- Tài liệu khác: 
	[1]. Devidas Shetty, Mechatronics System Design, PWS, 2000. 
	[2]. Groover M., Automation, Production System and Computer Intergrated Manufacturing, Lehigh University. 
[3]. Griffith G., Measuring and Guaging Geometric Tolerrances, Prentice Hall, 1998
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
10.1. Tiêu chí đánh giá:
	STT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	1
	Điểm thường xuyên
	đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà.
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra định kỳ
	2 bài kiểm tra
	30%
	

	3
	Thi kết thúc học phần
	1 bài thi 
	60%
	Thi tự luận; 60 phút


10.2. Cách tính điểm:
- Sinh viên không tham gia đủ  80% số tiết học trên lớp không được thi lần đầu.
- Điểm thành phần để điểm lẻ đến một chữ số thập phân.
- Điểm kết thúc học phần làm tròn đến phần nguyên.
11. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ
12. Nội dung chi tiết học phần:
	Chương
	Nội dung
	Lý thuyết
(tiết)
	Thực hành (tiết)
	Kiểm tra (tiết)

	1
	[bookmark: _Toc453123720][bookmark: _Toc453536548][bookmark: _Toc458633316][bookmark: _Toc18724724][bookmark: _Toc36928056][bookmark: _Toc47425262][bookmark: _Toc47970973][bookmark: _Toc51095239][bookmark: _Toc51096958]Chương 1: Tổng quan về hệ thống cơ điện tử
	6
	0
	0

	2
	Chương 2: Hệ thu thập dữ liệu đo lường
	5
	0
	1

	3
	[bookmark: _Toc453123721][bookmark: _Toc453536549][bookmark: _Toc458633317][bookmark: _Toc18724725][bookmark: _Toc36928057][bookmark: _Toc47425263][bookmark: _Toc47970974][bookmark: _Toc51095240][bookmark: _Toc51096959]Chương 3. Hệ giao tiếp thời gian thực
	6
	0
	0

	4
	[bookmark: _Toc453123722][bookmark: _Toc453536550][bookmark: _Toc458633318][bookmark: _Toc18724726][bookmark: _Toc36928058][bookmark: _Toc47425264][bookmark: _Toc47970975][bookmark: _Toc51095241][bookmark: _Toc51096960]Chương 4: Hệ điều khiển
	11
	0
	1

	Tổng
	28
	0
	2


13. Hình thức và nội dung từng tuần:
	Hình thức TC dạy học
	Nội dung
	Thời gian (tiết)
	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu
	Ghi chú

	Tuần 1
	Chương 1: Tổng quan về hệ thống cơ điện tử
	
	
	

	Lý thuyết
(Thực hành)
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[bookmark: _Toc423167124][bookmark: _Toc453123724][bookmark: _Toc453536552][bookmark: _Toc458633320][bookmark: _Toc18724728][bookmark: _Toc36928060][bookmark: _Toc47425266][bookmark: _Toc47970977][bookmark: _Toc51095243][bookmark: _Toc51096962]1.1.1 – Khái niệm cơ điện tử. 
[bookmark: _Toc423167125][bookmark: _Toc453123725][bookmark: _Toc453536553][bookmark: _Toc458633321][bookmark: _Toc18724729][bookmark: _Toc36928061][bookmark: _Toc47425267][bookmark: _Toc47970978][bookmark: _Toc51095244][bookmark: _Toc51096963]Lịch sử phát triển của cơ điện tử. 
[bookmark: _Toc423167126][bookmark: _Toc453123726][bookmark: _Toc453536554][bookmark: _Toc458633322][bookmark: _Toc18724730][bookmark: _Toc36928062][bookmark: _Toc47425268][bookmark: _Toc47970979][bookmark: _Toc51095245][bookmark: _Toc51096964]1.1.2 – Sản phẩm cơ điện tử. 
[bookmark: _Toc423167127][bookmark: _Toc453123727][bookmark: _Toc453536555][bookmark: _Toc458633323][bookmark: _Toc18724731][bookmark: _Toc36928063][bookmark: _Toc47425269][bookmark: _Toc47970980][bookmark: _Toc51095246][bookmark: _Toc51096965]Đặc điểm đặc trưng của sản phẩm cơ điện tử. 
[bookmark: _Toc423167128][bookmark: _Toc453123728][bookmark: _Toc453536556][bookmark: _Toc458633324][bookmark: _Toc18724732][bookmark: _Toc36928064][bookmark: _Toc47425270][bookmark: _Toc47970981][bookmark: _Toc51095247][bookmark: _Toc51096966]Xu hướng phát triển của sản phẩm cơ điện tử. 
[bookmark: _Toc423167129][bookmark: _Toc453123729][bookmark: _Toc453536557][bookmark: _Toc458633325][bookmark: _Toc18724733][bookmark: _Toc36928065][bookmark: _Toc47425271][bookmark: _Toc47970982][bookmark: _Toc51095248][bookmark: _Toc51096967]1.1.3 – Hệ thống cơ điện tử. 
[bookmark: _Toc423167130][bookmark: _Toc453123730][bookmark: _Toc453536558][bookmark: _Toc458633326][bookmark: _Toc18724734][bookmark: _Toc36928066][bookmark: _Toc47425272][bookmark: _Toc47970983][bookmark: _Toc51095249][bookmark: _Toc51096968]Đặc điểm của hệ thống cơ điện tử. 
[bookmark: _Toc423167131][bookmark: _Toc453123731][bookmark: _Toc453536559][bookmark: _Toc458633327][bookmark: _Toc18724735][bookmark: _Toc36928067][bookmark: _Toc47425273][bookmark: _Toc47970984][bookmark: _Toc51095250][bookmark: _Toc51096969]Cấu trúc của hệ thống cơ điện tử. 
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	-Tài liệu bắt buộc 
Tập bài giảng Cơ điện tử 
- Tài Liệu đọc thêm
Devidas Shetty, Mechatronics System Design, PWS, 2000. 
Groover M., Automation, Production System and Computer Intergrated Manufacturing, Lehigh University. 
	

	Seminar  theo nhóm
	
	
	
	

	Kiểm tra- đánh giá
	 Kiểm tra bài học cũ 
	
	
	

	Tuần 2
	Chương 1: Tổng quan về hệ thống cơ điện tử
	
	
	

	Lý thuyết
(Thực hành)
	[bookmark: _Toc423167132][bookmark: _Toc453123732][bookmark: _Toc453536560][bookmark: _Toc458633328][bookmark: _Toc18724736][bookmark: _Toc36928068][bookmark: _Toc47425274][bookmark: _Toc47970985][bookmark: _Toc51095251][bookmark: _Toc51096970]1.1.4 – Thiết kế hệ thống cơ điện tử. 
[bookmark: _Toc423167133][bookmark: _Toc453123733][bookmark: _Toc453536561][bookmark: _Toc458633329][bookmark: _Toc18724737][bookmark: _Toc36928069][bookmark: _Toc47425275][bookmark: _Toc47970986][bookmark: _Toc51095252][bookmark: _Toc51096971]Phương pháp thiết kế truyền thống. 
[bookmark: _Toc423167134][bookmark: _Toc453123734][bookmark: _Toc453536562][bookmark: _Toc458633330][bookmark: _Toc18724738][bookmark: _Toc36928070][bookmark: _Toc47425276][bookmark: _Toc47970987][bookmark: _Toc51095253][bookmark: _Toc51096972]Thiết kế theo phương pháp cơ điện tử. 
[bookmark: _Toc423167135][bookmark: _Toc453123735][bookmark: _Toc453536563][bookmark: _Toc458633331][bookmark: _Toc18724739][bookmark: _Toc36928071][bookmark: _Toc47425277][bookmark: _Toc47970988][bookmark: _Toc51095254][bookmark: _Toc51096973]1.2 – Mô hình hoá và mô phỏng hệ thống cơ điện tử. 
[bookmark: _Toc423167136][bookmark: _Toc453123736][bookmark: _Toc453536564][bookmark: _Toc458633332][bookmark: _Toc18724740][bookmark: _Toc36928072][bookmark: _Toc47425278][bookmark: _Toc47970989][bookmark: _Toc51095255][bookmark: _Toc51096974]1.2.1 – Mô hình hóa các hệ thống cơ khí. 
[bookmark: _Toc423167137][bookmark: _Toc453123737][bookmark: _Toc453536565][bookmark: _Toc458633333][bookmark: _Toc18724741][bookmark: _Toc36928073][bookmark: _Toc47425279][bookmark: _Toc47970990][bookmark: _Toc51095256][bookmark: _Toc51096975]Các hệ thống cơ khí chuyển động thẳng. 
[bookmark: _Toc423167138][bookmark: _Toc453123738][bookmark: _Toc453536566][bookmark: _Toc458633334][bookmark: _Toc18724742][bookmark: _Toc36928074][bookmark: _Toc47425280][bookmark: _Toc47970991][bookmark: _Toc51095257][bookmark: _Toc51096976]Các hệ thống cơ khí chuyển động quay. 
[bookmark: _Toc423167139][bookmark: _Toc453123739][bookmark: _Toc453536567][bookmark: _Toc458633335][bookmark: _Toc18724743][bookmark: _Toc36928075][bookmark: _Toc47425281][bookmark: _Toc47970992][bookmark: _Toc51095258][bookmark: _Toc51096977]Các hệ thống lò xo. 
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	-Tài liệu bắt buộc 
Tập bài giảng Cơ điện tử 
- Tài Liệu đọc thêm
Devidas Shetty, Mechatronics System Design, PWS, 2000. 
Groover M., Automation, Production System and Computer Intergrated Manufacturing, Lehigh University.
	

	Seminar  theo nhóm
	
	
	
	

	Kiểm tra- đánh giá
	 Kiểm tra bài học cũ 
	
	
	

	Tuần 3
	Chương 1: Tổng quan về hệ thống cơ điện tử
	
	
	

	Lý thuyết
(Thực hành)
	[bookmark: _Toc423167140][bookmark: _Toc453123740][bookmark: _Toc453536568][bookmark: _Toc458633336][bookmark: _Toc18724744][bookmark: _Toc36928076][bookmark: _Toc47425282][bookmark: _Toc47970993][bookmark: _Toc51095259][bookmark: _Toc51096978]1.2.2 – Mô hình hóa các hệ thống khí nén, thủy lực. 
[bookmark: _Toc423167141][bookmark: _Toc453123741][bookmark: _Toc453536569][bookmark: _Toc458633337][bookmark: _Toc18724745][bookmark: _Toc36928077][bookmark: _Toc47425283][bookmark: _Toc47970994][bookmark: _Toc51095260][bookmark: _Toc51096979]1.2.3 – Mô hình hóa các dòng lưu chất. 
[bookmark: _Toc423167142][bookmark: _Toc453123742][bookmark: _Toc453536570][bookmark: _Toc458633338][bookmark: _Toc18724746][bookmark: _Toc36928078][bookmark: _Toc47425284][bookmark: _Toc47970995][bookmark: _Toc51095261][bookmark: _Toc51096980]1.2.4 – Mô hình hóa các hệ thống điện, điện tử. 
[bookmark: _Toc423167143][bookmark: _Toc453123743][bookmark: _Toc453536571][bookmark: _Toc458633339][bookmark: _Toc18724747][bookmark: _Toc36928079][bookmark: _Toc47425285][bookmark: _Toc47970996][bookmark: _Toc51095262][bookmark: _Toc51096981]1.2.5 – Mô hình hóa các hệ thống cơ điện 
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	-Tài liệu bắt buộc 
Tập bài giảng Cơ điện tử 
- Tài Liệu đọc thêm
Devidas Shetty, Mechatronics System Design, PWS, 2000. 
Groover M., Automation, Production System and Computer Intergrated Manufacturing, Lehigh University. 
	

	Seminar  theo nhóm
	
	
	
	

	Kiểm tra- đánh giá
	 Kiểm tra bài học cũ 
	
	
	

	Tuần 4
	Chương 2: Hệ thu thập dữ liệu đo lường
	
	
	

	Lý thuyết
(Thực hành)
	[bookmark: _Toc423167145][bookmark: _Toc453123744][bookmark: _Toc453536572][bookmark: _Toc458633340][bookmark: _Toc18724748][bookmark: _Toc36928080][bookmark: _Toc47425286][bookmark: _Toc47970997][bookmark: _Toc51095263][bookmark: _Toc51096982]2.1 – Kỹ thuật cảm biến đo lường trong hệ thống cơ điện tử. 
[bookmark: _Toc423167146][bookmark: _Toc453123745][bookmark: _Toc453536573][bookmark: _Toc458633341][bookmark: _Toc18724749][bookmark: _Toc36928081][bookmark: _Toc47425287][bookmark: _Toc47970998][bookmark: _Toc51095264][bookmark: _Toc51096983]2.2 – Các thông số cơ bản của cảm biến. 
[bookmark: _Toc423167147][bookmark: _Toc453123746][bookmark: _Toc453536574][bookmark: _Toc458633342][bookmark: _Toc18724750][bookmark: _Toc36928082][bookmark: _Toc47425288][bookmark: _Toc47970999][bookmark: _Toc51095265][bookmark: _Toc51096984]2.3 – Cảm biến đo chuyển vị và chuyển động. 
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	-Tài liệu bắt buộc 
Tập bài giảng Cơ điện tử 
- Tài Liệu đọc thêm
Devidas Shetty, Mechatronics System Design, PWS, 2000. 
Groover M., Automation, Production System and Computer Intergrated Manufacturing, Lehigh University.
	

	Seminar  theo nhóm
	
	
	
	

	Kiểm tra- đánh giá
	 Kiểm tra bài học cũ 
	
	
	

	Tuần 5
	Chương 2: Hệ thu thập dữ liệu đo lường
	
	
	

	Lý thuyết
(Thực hành)
	[bookmark: _Toc423167148][bookmark: _Toc453123747][bookmark: _Toc453536575][bookmark: _Toc458633343][bookmark: _Toc18724751][bookmark: _Toc36928083][bookmark: _Toc47425289][bookmark: _Toc47971000][bookmark: _Toc51095266][bookmark: _Toc51096985]2.4 – Cảm biến lực, mô men, xúc giác. 
[bookmark: _Toc423167149][bookmark: _Toc453123748][bookmark: _Toc453536576][bookmark: _Toc458633344][bookmark: _Toc18724752][bookmark: _Toc36928084][bookmark: _Toc47425290][bookmark: _Toc47971001][bookmark: _Toc51095267][bookmark: _Toc51096986]2.5 – Cảm biến nhiệt. 
[bookmark: _Toc423167150][bookmark: _Toc453123749][bookmark: _Toc453536577][bookmark: _Toc458633345][bookmark: _Toc18724753][bookmark: _Toc36928085][bookmark: _Toc47425291][bookmark: _Toc47971002][bookmark: _Toc51095268][bookmark: _Toc51096987]2.6 – Cảm biến siêu âm. 
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1
	-Tài liệu bắt buộc 
Tập bài giảng Cơ điện tử 
- Tài Liệu đọc thêm
Devidas Shetty, Mechatronics System Design, PWS, 2000. 
Groover M., Automation, Production System and Computer Intergrated Manufacturing, Lehigh University.
	

	Seminar  theo nhóm
	
	
	
	

	Kiểm tra- đánh giá
	 Kiểm tra bài học cũ 
	
	
	

	Tuần 6
	Chương 2: Hệ thu thập dữ liệu đo lường
	
	
	

	Lý thuyết
(Thực hành)
	[bookmark: _Toc423167151][bookmark: _Toc453123750][bookmark: _Toc453536578][bookmark: _Toc458633346][bookmark: _Toc18724754][bookmark: _Toc36928086][bookmark: _Toc47425292][bookmark: _Toc47971003][bookmark: _Toc51095269][bookmark: _Toc51096988]2.7 – Thiết bị sợi quang học 
	1
	-Tài liệu bắt buộc 
Tập bài giảng Cơ điện tử 
- Tài Liệu đọc thêm
Devidas Shetty, Mechatronics System Design, PWS, 2000. 
Groover M., Automation, Production System and Computer Intergrated Manufacturing, Lehigh University.
	

	Seminar  theo nhóm
	
	
	
	

	Kiểm tra- đánh giá
	 Kiểm tra 1 tiết thường kỳ
	1
	
	

	Tuần 7
	Chương 3: Hệ giao tiếp thời gian thực
	
	
	

	Lý thuyết
(Thực hành)
	[bookmark: _Toc423167153][bookmark: _Toc453123751][bookmark: _Toc453536579][bookmark: _Toc458633347][bookmark: _Toc18724755][bookmark: _Toc36928087][bookmark: _Toc47425293][bookmark: _Toc47971004][bookmark: _Toc51095270][bookmark: _Toc51096989]3.1 – Cấu trúc hệ thống giao tiếp thời gian thực. 
[bookmark: _Toc423167154][bookmark: _Toc453123752][bookmark: _Toc453536580][bookmark: _Toc458633348][bookmark: _Toc18724756][bookmark: _Toc36928088][bookmark: _Toc47425294][bookmark: _Toc47971005][bookmark: _Toc51095271][bookmark: _Toc51096990]3.2 – Các I/O của máy tính. 
[bookmark: _Toc423167155][bookmark: _Toc453123753][bookmark: _Toc453536581][bookmark: _Toc458633349][bookmark: _Toc18724757][bookmark: _Toc36928089][bookmark: _Toc47425295][bookmark: _Toc47971006][bookmark: _Toc51095272][bookmark: _Toc51096991]3.2.1 – Các slot. 
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	-Tài liệu bắt buộc 
Tập bài giảng Cơ điện tử 
- Tài Liệu đọc thêm
Devidas Shetty, Mechatronics System Design, PWS, 2000. 
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